Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BTP ngày 30/06/2026 của của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp)
	TÒA ÁN ……..1
……………………….
Số: ……../………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÌNH SỰ
(Dùng cho cung cấp thông tin lý lịch tư pháp)
Bản án số …………………….. ngày ….. tháng ….. năm …….. của Tòa án ……………………
1. Họ và tên2: 	
2. Tên gọi khác (nếu có): 	
3. Giới tính: 	
4. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. Nơi đăng ký khai sinh: 	
5. Quốc tịch: ……………………………….. Dân tộc: 	
6. Nơi đăng ký thường trú3: 	
	
Nơi ở hiện tại4	
7. Số định danh cá nhân/Hộ chiếu5 (nếu có): ……………. Số: 	
Cấp ngày …… tháng ….. năm ………… Tại: 	
8. Họ tên cha: 	
9. Họ tên mẹ: 	
10. Họ tên vợ (chồng): 	
11. Tội danh, điều khoản luật áp dụng: 	
	
13. Hình phạt chính: 	
14. Hình phạt bổ sung (nếu có): 	
15. Nghĩa vụ dân sự (nếu có): 	
16. Án phí: 	
17. Tiền án6 (nếu có): 	
	…..
18. Tổng hợp hình phạt (nếu có):	
	
	NGƯỜI TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Ghi chú: 
1 Ghi rõ Tòa án đã tuyên Bản án.
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
3,4 Trường hợp có nơi ở khác với nơi đăng ký thường trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không xác định nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại thì ghi “không xác định”.
5 Ghi số định danh cá nhân, trường hợp không có số định danh cá nhân thì ghi hộ chiếu.
6 Ghi đầy đủ các tiền án và ghi rõ: số bản án; ngày, tháng, năm tuyên án; Tòa án đã tuyên; tội danh, điều khoản luật áp dụng; hình phạt chính.
Nếu là Bản án xét xử phúc thẩm thì ghi rõ: Xét xử phúc thẩm Bản án hình sự sơ thẩm số ………… ngày … tháng … năm ……….. của Tòa án ………………..
















Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BTP ngày 30/06/2026 của của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp)
	TÒA ÁN ………………..1
……………………….
Số: ……../………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


TRÍCH LỤC 
QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN
(Dùng cung cấp thông tin lý lịch tư pháp)
Quyết định tuyên bố phá sản số …………/………….. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Tuyên bố:
1. Tên doanh nghiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản:
2. Địa chỉ: 	
Đối với:
3. Họ và tên2: 	
4. Tên gọi khác (nếu có): 	
5. Giới tính: 	
6. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. 8. Nơi đăng ký khai sinh: 	
7. Quốc tịch: ……………………………….. 10. Dân tộc: 	
8. Nơi đăng ký thường trú3: 	
	
Nơi ở hiện tại4:	
	
9. Số Định danh cá nhân/Hộ chiếu (nếu có)5: ……………. Số: 	
Cấp ngày …… tháng ….. năm ………… Tại: 	
10. Họ tên cha: 	……………………………….
11. Họ tên mẹ: 	
12. Họ tên vợ (chồng): 	
13. Chức vụ bị cấm đảm nhiệm: 	
14. Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã ………………… được tính kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……………………
	NGƯỜI TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Ghi chú: 
1 Ghi rõ Tòa án đã ra Quyết định.
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
3,4 Trường hợp có nơi ở khác với nơi đăng ký thường trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không xác định nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại thì ghi “không xác định”.
5 Ghi số định danh cá nhân, trường hợp không có số định danh cá nhân thì ghi hộ chiếu.





Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BTP ngày 30/06/2026 của của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp)
	1.…………………………..
…………………………..
Số: ……../………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Kính gửi: ……………………………
………………………………….. đề nghị Quý cơ quan tra cứu hồ sơ, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích của người có tên dưới đây:
Họ và tên2: 	
Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………Giới tính: 	
Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. Nơi đăng ký khai sinh: 	
Quốc tịch: ………………………………..  Dân tộc: 	
Nơi đăng ký thường trú3: 	
Nơi ở hiện tại 4: 	
Số Định danh cá nhân/Hộ chiếu5: .................……. Số: 	
Cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………. Tại: 	
Họ tên cha: 	
Họ tên mẹ: 	
Họ tên vợ (chồng): 	
Bản án số …………... ngày ….. tháng….. năm …… của Tòa án6………..	
	
Quyết định KTBC số …………… ngày ….. tháng….. năm …… của ………..	
	
	Nội dung đề nghị xác minh, cung cấp:		
		 
(Gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ bản chụp tài liệu của đương sự).
Đề nghị Quý cơ quan có văn bản phản hồi trước ngày 	

	
	……………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)









Ghi chú: 
1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
3,4 Trường hợp có nơi ở khác với nơi đăng ký thường trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không xác định nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại thì ghi “không xác định”.
5 Ghi số định danh cá nhân, trường hợp không có số định danh cá nhân thì ghi hộ chiếu.
6 Ghi rõ bản án sơ thẩm, phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm




Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BTP ngày 30/06/2026 của của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp)
	1 …………………………..
……………………………
Số: ……../………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
…….., ngày ….. tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO
Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự
Kính gửi: …………………………………………2 
Căn cứ khoản    Điều     Thông tư liên tịch số  11 ngày  30  tháng  6    năm  2026   của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định về việc phối hợp tra cứu xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, thông tin liên quan đến người phạm tội.
……………………………… 3 thông báo cho 	.....chấp hành xong 4 
.............................................................................	
	
	
Của ông (bà): 	
Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. Nơi đăng ký khai sinh: 	
Quốc tịch: ………………………………..  Dân tộc: 	
Số Định danh cá nhân/Hộ chiếu5: .................……. Số: 	
Cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………. Tại: 	
Địa chỉ: 	
	
đã bị kết án bởi Bản án số …………./……….. ngày … tháng ….. năm ………….. của Tòa án 6 …………………., thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số ………/………. ngày ….. tháng ….. năm …. của 	.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: 
	…..……………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)










Ghi chú: 
1, 3, 6 Ghi tên cơ quan Thi hành án dân sự.
2 Ghi tên Công an tỉnh/thành phố nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở/Tòa án quân sự Trung ương.
4 Ghi rõ hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí, nghĩa vụ dân sự mà người bị kết án đã chấp hành xong.
5 Ghi số định danh cá nhân, trường hợp không có số định danh cá nhân thì ghi hộ chiếu.
6 Ghi rõ Tòa án đã tuyên bản án hình sự có hiệu lực pháp luật.
